
KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CHỦ ĐỀ: NHỮNG CON VẬT GẦN GŨI 

(Thời gian thực hiện 5 tuần từ ngày 17/02 - 21/03/2025) 

Chủ đề nhánh : 

Nhánh 1: Động vật nuôi trong gia đình .Thực hiện 1 tuần từ ngày : 17/02- 

21/02. 

Nhánh 2: Động vật sống dưới nước .Thực hiện 1 tuần từ ngày :24/02- 28/03. 

Nhánh 3: Ngày vui 8/3.Thực hiện 1 tuần từ ngày : 03/03- 07/03 

Nhánh 4: Động vật sống trong rừng . Thực hiện 1 tuần từ ngày : 10/03- 

14/03 

Nhánh 5: Một số côn trùng và chim .Thực hiện 1 tuần từ ngày : 17/03- 

21/03.  

MỤC TIÊU NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG  

 PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT 

Giáo dục dinh dưỡng và sức khỏe 

MT1. Trẻ khỏe mạnh, chiều 

cao và cân nặng phát triển 

bình thường theo độ tuổi 

- Cân nặng: 

+ Trẻ trai: 14,1 - 24,2 kg 

+ Trẻ gái: 13,7 - 24,9 kg 

- Chiều cao: 

+ Trẻ trai: 100,7 - 119,2 cm 

+ Trẻ gái: 99,9 - 

118,9 cm 

- Ăn đầy đủ các chất dinh 

dưỡng 

- Vê ̣sinh trong ăn uống và vê ̣

sinh cá nhân sac̣h sẽ 

- Tâp̣ các bài tâp̣ thể duc̣ thường 

xuyên  

- Cân đo và khám sức khỏe định 

kỳ 

- Nhận biết trẻ béo phì và suy 

dinh dưỡng. Tìm ra nguyên 

nhân của béo phì và suy dinh 

dưỡng 

Cân đo theo lịch của 

trường  

Phát triển vận động 

MT13. Thực hiện đúng, đầy 

đủ, nhịp nhàng các động tác 

trong bài thể dục theo hiệu 

lệnh.  

- Trẻ thực hiện tốt các động tác 

thể dục như: 

- Hô hấp: 1, 2 

- Tay: 2, 3 

- Chân 1, 2  

- Bụng: 1, 2  

- Bật: 1, 2.  

* Thể dục sáng: Trẻ tập 

các động tác thể dục kết 

hợp bài hát: “con cào 

cào”. 

* Hoạt động học:  

- Tay: 2, 3 

- Chân 1, 2  

- Bụng: 1, 2  

- Bật: 1, 2. 



MT14. Giữ được thăng bằng 

cơ thể khi thực hiện vận 

động: 

Đi thay đổi tốc độ theo hiệu 

lệnh 

- Đi theo đường dích dắc 

 

 

Đi bước lùi liên tiếp khoảng 3m 

Hoạt động học.  

- Đi theo đường dích dắc  

TCVĐ. Lăn bóng vào 

gôn.  

Đi bước lùi liên tiếp 

khoảng 3m 

TC: Cướp cờ  

MT16. Phối hợp tay- mắt 

trong vận động: 

Đập và bắt bóng tại chỗ  

- Đập và bắt bóng tại chỗ Hoạt động học. 

- Đập và bắt bóng tại chỗ 

- TCVVĐ: Bắt bướm.  

 

MT17.Thể hiện nhanh, 

mạnh, khéo trong thực hiện 

bài tập tổng hợp:  

- Bò bằng bàn tay và bàn chân 3 

– 4m  

Bật tách khép qua 5 ô. 

Hoạt động học. 

- Bò bằng bàn tay và bàn 

chân 3 – 4m. 

- TC: cướp cờ. 

 Bật tách khép qua 5 ô. 

TCVĐ: Chuyền bóng qua 

đầu. 

Mọi lúc mọi nơi. 

MT20. Trẻ quan tâm đến 

những thay đổi của sự vật, 

hiện tượng xung quanh với 

sự gợi ý hướng dẫn của cô 

giáo như đặt câu hỏi về 

những thay đổi của sự vật 

hiện tượng: …. 

- Khám phá sự vật hiện tượng  

xảy qua xung quanh trẻ. 

- Sự vật: Người,con vật… 

 
 

Hoạt động góc: 

- HĐNT : Qan sát các 

con vật . 

- Mọi lúc mọi nơi: Cô đặt 

câu hỏi để trẻ nêu lên ý 

tưởng và trả lời các câu 

hỏi của cô….  

II. PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC 

MT26. Trẻ phân loại các đối 

tượng theo một hoặc hai dấu 

hiệu. 

+ Một số con vật sống trong gia 

đình 

+ Một số con vật sống dưới 

nước 

+ Một số con vật sống trong 

rừng 

+ Tìm hiểu về loài ong  
 

Hoạt động học: 

Khám phá khoa học: 

+Khám phá quả trứng. 

+ Một số con vật sống 

dưới nước. 

+ Tìm hiểu con Hổ và 

con Hươi . 

+ Những chú chim xinh  

Hoạt động ngoài trời: 

Quan sát một số động vật: 

Con gà, con vịt, trâu, 

bò,cá.. 



Hoạt động góc: Trò chơi: 

Ai nhanh chọn đúng; ai 

thông minh hơn… 

Hoạt động  chiều: Thực  

hiện vở  theo chủ  đề: động 

vật 

MT27. Trẻ sử dụng cách 

thức thích hợp`để giải quyết 

vấn đề đơn giản 

Tập sử dụng cách thức thích 

hợp để giải quyết vấn đề đơn 

giản. 

 

- Mọi lúc mọi nơi: cô và 

trẻ cùng giải quyết các 

vấn đề 

MT30. Trẻ đếm trên đối  

tượng trong phạm vi 10 

- Đếm trên đối tượng trong 

phạm vi 10 và đếm theo khả 

năng 

- Chữ số, số lượng và số thứ tự 

trong phạm vi 4 

 

 

 HĐH: 

+ Số 4 tiết 2 

Hoạt động góc:Tìm số 

lượng trong phạm vi 4 , 

tạo nhóm trong phạm vi 

4. 

MT45. Trẻ kể tên và nói đặc 

điểm của một số ngày lễ hội 
 

 

Đặc điểm nổi bật của một số 

ngày lễ hội, sự kiện văn hóa 

trong năm như: 

 

- HĐH: Vui hội 8/3 

- HĐC: Hoạt động ngoại  

khóa vui hội ngày 8/3 

- HĐG : Làm thiệp cắm 

hoa ngày 8.3. 

III. PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ 

MT53. Trẻ  sử dụng được 

các loại câu đơn, câu ghép, 

câu khẳng định, câu phủ 

định. 

 
 

- Nghe, hiểu nội dung các câu 

đơn, câu ghép, câu mở rộng, câu 

phức trong giao tiếp hằng ngày. 

- Bày tỏ tình cảm, nhu cầu và 

hiểu biết của bản thân bằng các 

câu đơn, câu ghép. 

-  Mọi lúc mọi nơi :   

Trẻ hiểu được các  câu 

đơn…trong mọi giao tiếp  

 

 

 



 

MT56. Đọc thuộc bài thơ, ca 

dao, đồng dao...  

- Nghe các bài hát, bài thơ, ca 

dao, đồng dao, tục ngữ, câu đố, 

hò, vè phù hợp với độ tuổi. 

- Đọc thơ, ca dao, đồng dao, tục 

ngữ, hò vè. 

- Hoạt động học: 

- Rong và cá. “TG Phạm 

hổ) 

- Dán hoa tặng Mẹ (Khải 

MINH) 

- Ong và bướm  

-  HĐ mọi lúc mọi nơi, 

HĐChiều .  

MT57. Trẻ kể chuyện có mở 

đầu, kết thúc. 
 

Chuôṭ, gà trống và mèo (Thúy 

Toàn dic̣h); Dê con nhanh trí 

(Sánh thơ truyện 4 - 5 tuổi); 

Mèo lại hoàn mèo (Truyện ngụ 

ngôn Việt Nam) Vì sao bụng 

chuồn lại kẹp lép (Truyện dân 

gian Châu Phi); Có một bầy 

hươu (Sưu tầm) 

HĐ Học.  

Truyện 

+ Cáo ,thỏ gà trống 

+ Dê con nhanh trí. 

Hoạt động chiều ,mọi 

lúc mọi nơi. 
 

 

MT58. Trẻ bắt chước giọng 

nói, điệu bộ của nhân vật 

trong truyện 

IV . Lĩnh vực phát triển tỉnh cảm và kỹ năng xã hội 

MT76. Trẻ biết trao đổi, 

thỏa thuận với bạn để cùng 

thực hiện hoạt động chung 

MT77.Trẻ thích  được chăm 

sóc cây con vật quen thuộc. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

- Bảo vệ, chăm sóc con vật  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Hoạt động góc: 

- Góc đóng vai : Trò  

Chơi: Bác sỹ , nấu ăn 

 ,bán hàng   

- Góc xây dựng- LG: Xây 

dựng trại chăn nuôi , ao 

nuôi cá, vườn bách thú , 

của hàng hoa ,vườn nuôi 

chim . 

- Góc khoa học và toán : 

T/C: Bắn bi, câu cá. Đếm 

số lượng , chọn và phân 

loại động vật( Gia súc, 

gia cầm). sách truyện: Trẻ 

xem tranh ảnh, sách 

truyện, đọc thơ, kể 

chuyện sáng tạo theo rối, 



tranh về chủ đề..T/C DG: 

Cắp cua....... 

- Góc âm nhạc- tạo hình 

: Tô màu bức tranh về 

các con vật  hát về chủ 

đề ,nặn thức ăn cho con 

vật. 

- Góc thiên nhiên : Chơi 

với cát nước , chăm sóc 

vườn rau . 

- HĐ Đón trẻ , mọi lúc 

mọi nơi, HĐ C  : Cô trò 

chuyện về các con vật 

cách chăm sóc chúng , 

không đánh đập , trêu đùa 

các con vật quen thuộc. 

MT 78. Trẻ biết bỏ rác đúng 

nơi qui định. 

. 

- Giữ gìn vệ sinh môi trường 

chung. 
 

Mọi lúc mọi nơi: Biết 

hành vi tốt, không tốt, 

biết giữ vệ sinh môi 

trường, lớp học…  

- Hoạt động ngoài trời: 

GDKNS “ Dạy trẻ bỏ rác 

đúng nơi quy định. “ 

IV. PHÁT TRIỂN THẨM MỸ 

MT81. Trẻ vui sướng 

vỗ tay, làm động tác mô 

phỏng và sử dụng các 

từ gợi cảm nói lên cảm 

xúc của mình khi nghe 

các âm thanh gợi cảm 

và ngắm nhìn vẻ đẹp 

của các sự vật hiện 

tượng 

Bộc lộ cảm xúc khi nghe các 

âm thanh gợi cảm, các bài 

hát, bản nhạc và ngắm nhìn 

vẻ đẹp của các sự vật, hiện 

tượng trong thiên nhiên, cuộc 

sống và tác phẩm nghệ thuật 

qua: Bài thơ, câu chuyện, bài 

hát, tác phẩm tạo hình 

- HĐ mọi lúc mọi nơi . HĐC:  

Biểu lộ qua các tiết học trong 

ngày  

 



MT82. Chú ý nghe, 

thích thú (hát, vỗ tay, 

nhún nhảy, lắc lư) theo 

bài hát, bản nhạc; thích 

nghe và đọc thơ, đồng 

dao, ca dao, tục ngữ; 

thích nghe và kể câu 

chuyện.  

- Nghe và nhận ra các loại 

nhạc  

khác nhau (nhạc thiếu nhi, 

dân  

ca). 

 
 

 

  

Mọi lúc mọi nơi, HĐC . 

 

 

 

 

 

 

MT83. Hát đúng giai 

điệu, lời ca, hát rõ lời 

và thể hiện sắc thái của 

bài hát qua giọng hát, 

nét mặt, điệu bộ  

 - Hát đúng giai điệu, lời ca 

và  

thể hiện sắc thái, tình cảm 

của bài hát. 

Mọi lúc mọi nơi, HĐC : Trẻ 

được hát nhiều bài hát về các con 

vật và bài hát về ngày 8.3 . 

MT84. Vận động nhịp 

nhàng theo nhịp điệu 

các bài hát, bản nhạc 

với các hình thức (vỗ 

tay theo nhịp, tiết tấu, 

múa ). 

- Vận động nhịp nhàng theo  

giai điệu, nhịp điệu của các 

bài  

hát, bản nhạc. 

- Sử dụng các dụng cụ gõ 

đệm  

theo phách, nhịp, tiết tấu.  

Hoạt động học: 

*- NDTT: DH: Đàn gà trong sân  

  - NDKH:NH:Gà gáy té le 

TCÂN: Vũ điệu hóa đá. 

*- NDTT: NH: Chị ong nâu và 

em bé. 

  - NDKH:VĐTN: Cá Vàng bơi . 

  - TÂNC:Ai nhanh nhất 

* - NDTT:VĐTN: Qùa 8/3 

   - NDKH: NH: Bông hoa mừng cô. 

  - T/C:Nghe tiếng hát tìm đồ vật 

* - NDTT:VĐTN : Voi làm xiếc  

   - NDKH:NH: “Chú voi con ở 

bản đôn” (KH). 

  - TC: Ai nhanh nhất 

* BDVN: Bài hát: Rửa mặt như 

mèo, Cá vàng bơi, đố bạn, Gà 

trống mèo con và cún con, Một 

con vịt, Bài thơ: Đàn gà con 

- NH “Gà gáy le te” 

- TC: Tai ai tinh, tay ai nhanh 

MT86. Trẻ lựa chọn 

dụng cụ để gõ đệm theo 

nhịp điệu tiết tấu bài 

- Sử dụng các dụng cụ gõ 

đệm  

theo phách, nhịp, tiết tấu. 

 

HĐH,mọi lúc mọi nơi . 



hát. 

MT87. Vẽ phối hợp các 

nét thẳng, xiên, ngang, 

cong tròn tạo thành bức 

tranh có àu sắc và bố 

cục 

Sử dụng các kĩ năng vẽ, nặn,  

cắt, xé dán, xếp hình để tạo 

ra  

sản phẩm có màu sắc, kích  

thước, hình dáng/ đường nét. 

Hoạt động học. 

- Vẽ tranh theo bóng 

- Vẽ con hươi. 

- Vẽ tô màu con bướm 

Mọi lúc mọi nơi, HĐG  

- Vẽ theo ý thích 
 

MT88. Làm lõm, dỗ 

bẹt, bẻ loe, vuốt nhọn, 

uốn cong đất nặn để 

nặn thành sản phẩm có 

nhiều chi tiết.  

Sử dụng các kĩ năng nặn, để  

tạo ra sản phẩm có màu sắc,  

kích thước, hình dáng/ đường  

nét. 

Hoạt động góc, HĐC . 

- Nặn thú rừng. 

- Nặn quà tặng bà ,tặng mẹ 

MT89. Xé, cắt theo 

đường thẳng, đường 

cong... và dán thành sản 

phẩm có màu sắc, bố 

cục.  

 

 

 

 

Sử dụng các kĩ năng vẽ, nặn,  

cắt, xé dán, xếp hình để tạo 

ra  

sản phẩm có màu sắc, kích  

thước, hình dáng/ đường nét. 

HĐH:  

+ Vẽ tranh theo bóng. 

+Cát dán con vật sống dưới nước  

+Cắt dán hoa tặng mẹ  

Mọi lúc mọi nơi. 

- Xé, dán đàn cá. 

Hoạt động góc 

 Cắt, dán động vật sống trong 

rừng. 

- Làm con gà. 

 Hoạt động chiều. 

- Cắt, dán động vật sống dưới 

nước. 

MT90. Trẻ phối hợp 

các kỹ năng xếp hình để 

tạo thành các sản phẩm 

có kiểu dáng, màu sắc 

khác nhau. 

Sử dụng các kỹ xếp hình để 

tạo ra sản phẩm có kích 

thước, hình dáng; Phối hợp 

các nguyên vật liệu tạo hình, 

vật liệu trong thiên nhiên để 

tạo ra các sản phẩm 

- Làm con vật từ các nguyên 

vật liệu 

- Làm con gà 

HĐ Góc  

- Vẽ tô màu con vật trong gia 

đình, con vật trong rừng, con vật 

dưới nước.... 

- Nặn các con vật : Con nhím , 

con thỏ  

HĐChiều: Vẽ, tô màu con bướm 

Hoàn thành các bài vở chủ đề. 

HĐNgoài Trời  



MT93. Trẻ nhận xét 

các sản phẩm tạo hình 

về màu sắc, đường nét, 

hình dáng 

Nhận xét sản phẩm tạo hình 

về màu sắc, hình dáng, 

đường nét… 

- Tự chọn dụng cụ, nguyên 

vật liệu phù hợp để tạo ra sản 

phẩm  theo ý thích. 

- Vẽ theo ý thích 

- Vẽ con gà, con mèo, con vịt, 

con bướm.. 

HĐ chiều :  

- Cắt dán con vật sống dưới nước 

- Xé dán đàn cá 

- Làm con vật từ các nguyên liệu. 

- HĐ Góc : Xé dán các con vật 

sống dưới nước , con cá , con gà 

HĐ nhóm  

- Hướng dẫn trẻ làm  các con vật 

từ nguyên vật liệu thiên nhiên 

- Làm đồ chơi phục vụ chủ 

MT94. Trẻ nói lên ý 

tưởng và tạo ra các sản 

phẩm tạo hình theo ý 

thích. 

- Nói lên  ý tưởng tạo hình 

của mình. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



KẾ HOẠCH CHỦ ĐỀ NHÁNH: :  Một số con vật nuôi trong gia đình  

 Thực hiện 1 tuần  từ ngày 17/2 đến 21/ 2/2025 

TT ND THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 

1  Đ-T  

 TD 

TDS 

-  Cô đến sớm trước 30 phút, quét dọn thông thoáng phòng. 

 -  Đón trẻ vào lớp, kiểm tra vệ sinh cá nhân. 

-  TDS: Tập theo nhạc bài :  Tiếng chú gà trống gọi  

2  

 

Hoạt 

động 

học  

LVPTTC 

Đề tài: Bật 

tách khép 

qua 5 ô. 

TCVĐ: 

Chuyền 

bóng qua 

đầu. 

LVPTNT 

Khám phá 

khoa học: 

Khám phá 

quả trứng.  

LVPNN 

LQVH 

Truyện: Cáo 

,thỏ gà trống 

LVPTTM 

Tạo hình: 

Vẽ tranh 

theo bóng 

 

LVPTTM 

Âm nhạc 

NDTT: DH: Đàn 

gà trong sân . 

NDKH:NH: 

Gà gáy té le 

TCÂN: Vũ điệu 

hóa đá. 

3 Chơi 

hoạt 

động 

ngoài 

trời 

- HĐCMĐ: Quan vườn rau bắp cải , Quan sát con gà trống , gà mái , 

TCTCGD,  , con chó . 

- TCVĐ: Mèo đuổi chuột, bắt chước tạo dáng ... 

- Chơi tự do: Cô cho trẻ chơi với nguyên vật liệu và các đồ chơi ngoài trời 

như xít đu, cầu trượt. 

4  

 Chơi 

Hoạt 

động ở 

các góc 

- Góc đóng vai : Trò chơi bác sỹ thú y, nấu ăn, bán hàng nhà nông .. 

- Góc xây dựng- LG: Xây dựng trại chăn nuôi . 

- Góc khoa học và toán : T/C: Bắn bi, câu cá. Đếm số lượng , chọn và phân 

loại động vật( Gia súc, gia cầm). sách truyện: Trẻ xem tranh ảnh, sách truyện, 

đọc thơ, kể chuyện sáng tạo theo rối, tranh về chủ đề..T/C DG: Cắp cua....... 

- Góc âm nhạc- tạo hình : Tô màu bức tranh về các con vật nuoi trong gia 

đình  , hát về chủ đề ,nặn thức ăn cho con vật ….. sống trong gia đình.  

- Góc thiên nhiên : Chơi với cát nước , chăm sóc vườn rau . 

5 Ăn ngủ - Nhắc nhở trẻ sử dụng các từ như:  “Mời cô”, “Mời bạn” khi vào bữa ăn: 

- Rèn kỹ năng rửa tay đúng cách trước và sau khi ăn, sau khi đi vệ sinh, lau 

miệng sau khi ăn  

6  

Hoạt 

động 

chiều 

HDTCM: 

- TCVVĐ: 

Con gì kêu  

- Chơi theo ý 

thích 

 

- Giao lưu 

khối . 

- Chơi theo 

ý thích 

 

SHCM - Cho trẻ nghe 

hát dân ca. 

- Chơi theo ý 

thích 

 

- Lao động vệ 

sinh nhóm 

lớp.vê ̣sinh cá 

- Nêu gương 

cuối tuần 

- Trả trẻ 

 



        KẾ HOẠCH CHỦ ĐỀ NHÁNH: :  Một số con vật sống dưới nước  

 Thực hiện 1 tuần  từ ngày 24/2 đến 28 / 2/2025 

TT ND THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 

1  Đ-T  

 TD 

TDS 

-  Cô đến sớm trước 30 phút, quét dọn thông thoáng phòng. 

 -  Đón trẻ vào lớp, kiểm tra vệ sinh cá nhân. 

-  TDS: Tập theo nhạc bài : Một con vit  

2  

 

Hoạt 

động 

học  

   LVPTNT: 

  KPKH:  

Con vật sống 

dưới nước 

 

LVPTTC 

VĐCB: 

Đi bước lùi 

liên tiếp 

khoảng 3m 

TC: Cướp cờ 

LVPTNN 

Thơ   

Rong và cá 

 

LVPTTNT 

Toán  

 Số 4 tiết 2 

 

LVPTTM 

Âm nhạc  

NDTT: NH: Chị 

ong nâu và em 

bé. 

NDKH:VĐTN: 

Cá Vàng bơi  

TÂNC:Ai 

nhanh nhất 

3 Chơi 

hoạt 

động 

ngoài 

trời 

- HĐCMĐ: Quan con cá  , Quan sát con cua , con tôm  , tc hđ êrô bích , quan 

sát con ốc  . 

- TCVĐ: Mèo đuổi chuột, chó sói xấu tính , trời nắng trời mua ... 

- Chơi tự do: Cô cho trẻ chơi với nguyên vật liệu và các đồ chơi ngoài trời như 

xít đu, cầu trượt. 

4  

 Chơi 

Hoạt 

động 

ở các 

góc 

- Góc đóng vai : Trò chơi nấu ăn, cửa hàng bán các loại thức ăn cahwn nuôi  

- Góc xây dựng- LG: Xây dựng ao nuôi cá  

- Góc khoa học và toán : T/C: Bắn bi, câu cá. Đếm số lượng , chọn và phân 

loại động vật. sách truyện: Trẻ xem tranh ảnh, sách truyện, đọc thơ, kể chuyện 

sáng tạo theo  tranh, T/C DG: Cắp cua....... 

- Góc âm nhạc- tạo hình : Tô màu bức tranh về các con vật sống dưới nước   , 

hát về chủ đề  ,nặn thức ăn cho con vật ….. sống dưới nước  ...Hát múa các 

bài trong chủ đề. 

- Góc thiên nhiên : Chơi với cát nước , chăm sóc vườn rau . 

5 Ăn 

ngủ 

- Nhắc nhở trẻ sử dụng các từ như:  “Mời cô”, “Mời bạn” khi vào bữa ăn: 

- Rèn kỹ năng rửa tay đúng cách trước và sau khi ăn, sau khi đi vệ sinh, lau 

miệng sau khi ăn  

6  

Hoạt 

động 

chiều 

HDTCM: 

- TCVVĐ: 

Nhảy qua suối  

- Chơi theo ý 

thích 

- Giao lưu 

khối . 

- Chơi theo 

ý thích 

- Cho trẻ 

căt dán các 

con vật sốn 

dưới nước  

- Chơi theo 

ý thích 

- Cho trẻ nghe 

hát dân ca. 

- Chơi theo ý 

thích 

 

- Lao động vê ̣

sinh 

- Nêu gương 

cuối tuần 

- Trả trẻ 



                   KẾ HOẠCH CHỦ ĐỀ NHÁNH: :  Ngày vui 8.3  

                       Thực hiện 1 tuần  từ ngày 3/3 đến 7 / 3/2025 

TT ND THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 

1  Đ-T  

 TD 

TDS 

-  Cô đến sớm trước 30 phút, quét dọn thông thoáng phòng. 

 -  Đón trẻ vào lớp, kiểm tra vệ sinh cá nhân. 

-  TDS: Tập theo nhạc bài : Một con vit  

2  

 

Hoạt 

động 

học  

LVPTNT 

KPXH: 

+ Ngày vui 

8/3 

 

 LVPTTC 

VĐCB: 

Đập và bắt 

bóng tại chỗ 

TCVĐ: Bắt 

bướm.  

 

LVPTTM 

Tạo hình  

Cắt dán con 

vật sống 

dưới nước 

 

LVPTNN 

Thơ: 

 Dán hoa tặng 

mẹ  

 

LVPTTM 

Âm nhạc  

NDTT:VĐTN: 

Qùa 8/3 

 NDKH:NH: 

Bông hoa mừng cô 

TANC: Nghe 

tiếng hát tìm đồ 

vật. 

3 Chơi 

hoạt 

động 

ngoài 

trời 

- HĐCMĐ: QS : cây cà tím , cây hoa ban ,  vật chìm vật nổi ,tcê rô bích ,qs cây 

mít.  

- TCVĐ: Mèo đuổi chuột, chó sói xấu tính , trời nắng trời mua ... 

- Chơi tự do: Cô cho trẻ chơi với nguyên vật liệu và các đồ chơi ngoài trời như 

xít đu, cầu trượt. 

4  

 Chơi 

Hoạt 

động 

ở các 

góc 

- Góc đóng vai : Trò chơi nấu ăn, của  hàng bán hoa . 

- Góc xây dựng- LG: Xây dựng vườn bách thú  

- Góc khoa học và toán : T/C: Bắn bi, câu cá. Đếm số lượng , chọn và phân 

loại động vật. sách truyện: Trẻ xem tranh ảnh, sách truyện, đọc thơ, kể chuyện 

sáng tạo theo  tranh, T/C DG: Cắp cua....... 

- Góc âm nhạc- tạo hình : Tô màu thiệp 8.3,làm quà tăng các bạn gái ,bà mẹ 

Hát múa các bài trong chủ đề. 

- Góc thiên nhiên : Chơi với cát nước , chăm sóc vườn rau . 

5 Ăn 

ngủ 

- Nhắc nhở trẻ sử dụng các từ như:  “Mời cô”, “Mời bạn” khi vào bữa ăn: 

- Rèn kỹ năng rửa tay đúng cách trước và sau khi ăn, sau khi đi vệ sinh, lau 

miệng sau khi ăn  

6  

Hoạt 

động 

chiều 

HDTCM: 

- TCVVĐ: gấu 

và ong. 

- Chơi theo ý 

thích 

- Giao lưu 

khối . 

- Chơi theo 

ý thích 

- Thực hiên 

vở thủ công  

- Cho trẻ nghe 

hát dân ca. 

- Chơi theo ý 

thích 

 

- Lao động vê ̣

sinh 

- Nêu gương 

cuối tuần 

- Trả trẻ 

 

     



   KẾ HOẠCH CHỦ ĐỀ NHÁNH: :  Một số con vật sống trong rừng  

 Thực hiện 1 tuần  từ ngày 10/3 đến 14/ 3/2025 

TT ND THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 

1  Đ-T  

 TD 

TDS 

-  Cô đến sớm trước 30 phút, quét dọn thông thoáng phòng. 

 -  Đón trẻ vào lớp, kiểm tra vệ sinh cá nhân. 

-  TDS: Tập theo nhạc bài : Một con vit  

2  

 

Hoạt 

động 

học  

LVPTNT: 

  KPKH: 

Tìm hiểu về 

Con Hổ-  Con 

hươu . 

 

 

LVPTTC 

VĐCB: 

Bò hai tay và 

hai chân. 

TCVĐ: Cớp 

cờ.  

 

LVPTM 

Tạo hình  

Vẽ con hươ 

( M) 

 

LVPTNN 

LQVH: 

Truyện:  

Dê con nhanh 

trí 

 

LVPTTM: 

Âm nhạc  

- NDTT:VĐTN: 

Voi làm xiếc  

 - NDKH:NH: 

“Chú voi con ở 

bản đôn” (KH). 

 - TCAN: Ai 

nhanh nhất. 

3 Chơi 

hoạt 

động 

ngoài 

trời 

- HĐCMĐ: QS : Con thỏ, cây, trái nghiệm nóng và lạnh cây hoa hồng,,tctcgd, 

qs cây hoa sống đời . 

- TCVĐ: Mèo đuổi chuột, chó sói xấu tính , trời nắng trời mua ... 

- Chơi tự do: Cô cho trẻ chơi với nguyên vật liệu và các đồ chơi ngoài trời như 

xít đu, cầu trượt. 

4  

 Chơi 

Hoạt 

động 

ở các 

góc 

- Góc đóng vai : Trò chơi bác sỹ thú y, nấu ăn,  cửa hàng bán thức ăn chăn 

 nuôi 

- Góc xây dựng- LG: Xây dựng vườn bách thú  

- Góc khoa học và toán : T/C: Bắn bi, câu cá. Đếm số lượng , chọn và phân 

loại động vật. sách truyện: Trẻ xem tranh ảnh, sách truyện, đọc thơ, kể chuyện 

sáng tạo theo  tranh, T/C DG: Cắp cua....... 

- Góc âm nhạc- tạo hình : Tô màu bức tranh về các con vật sống trong rừng  , 

hát về chủ đề  ,nặn thức ăn cho con vật...Hát múa các bài trong chủ đề. 

- Góc thiên nhiên : Chơi với cát nước , chăm sóc vườn rau . 

5 Ăn 

ngủ 

- Nhắc nhở trẻ sử dụng các từ như:  “Mời cô”, “Mời bạn” khi vào bữa ăn: 

- Rèn kỹ năng rửa tay đúng cách trước và sau khi ăn, sau khi đi vệ sinh, lau 

miệng sau khi ăn  

6  

Hoạt 

động 

chiều 

HDTCM: 

- TCVVĐ: gấu 

và ong. 

- Chơi theo ý 

thích 

- Giao lưu 

khối . 

- Chơi theo 

ý thích 

   LQBM: 

Truyên: Dê 

con nhanh trí  

- Chơi theo ý 

thích 

- Cho trẻ nghe 

hát dân ca. 

- Chơi theo ý 

thích 

 

- Lao động vê ̣

sinh 

- Nêu gương 

cuối tuần 

- Trả trẻ 

     



   KẾ HOẠCH GIÁO DỤC: Chủ đề nhánh: Một số côn trùng và loài chim 

Thời gian 1 tuần:  Thực hiện  từ ngày 17/3 /  đến ngày 21 /3 /2025 

TT NỘI 

DUNG 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 

1 Đón trẻ-  

ĐD-TC- 

TDS 

 -  Cô đến sớm trước 15 phút, quét dọn thông thoáng phòng. 

 -  Chuẩn bị đồ dùng đồ chơi cho các hoạt động trong ngày.  

 -  Điểm danh –TC–TDS (Tập theo nhạc chủ đề  “Một con vịt  

2  

 

Hoạt 

động 

học  

LVPTTC 

PTVĐ 

LVPTTC: 

VĐCB:  Bò 

chui qua ống 

dài 1,2m x 

0,6m. 

TCVĐ: Lăn 

bóng vào gôn 

LVPTNT   

KPKH 

Những chú 

chim xinh 

 

LVPTT

M 

Tạo hình: 

Vẽ, tô 

màu con 

bướm. 

 

LVPTNN 

Thơ: Ong 

và bướm 

    LVPTTM 

   Âm nhạc: 

- BDVN: Bài hát: 

Rửa mặt như mèo, 

Cá vàng bơi, Gà 

trống mèo con và 

cún con. 

- NH “Gà gáy le te” 

- TC: Tai ai tinh, tay 

ai nhanh 

3  

 

Chơi  

ngoài 

trời 

 

 - Hoạt động có mục đích: Quan sát: hoa dâm bụt ,hoa đồng tiền ,hoa giấy , 

trải nghiệm bóng bay ,quan sát vườn hoa . 

 - Trò chơi VĐ. Lăn bóng, chuyền bóng, kéo co, mèo đuổi chuột, chó sói xấu 

tính. 

- Chơi tự do: Cô cho trẻ chơi với các nguyên liệu và đồ chơi cô chuẩn bị  

4  

 

 

Chơi 

hoạt 

động ở 

các góc 

 

 

- Góc phân vai: Cửa hàng bán các loại chim cảnh, bác sỹ thú y. 

 -  Góc XD_LG: Xây dựng vườn nuôi chim . Lắp ghép hàng rào, chuồng trại. 

- Góc khoa học- toán : Phân nhóm các loại động vật, vòng quay kỳ diệu, xúc 

xắc, hộp thả hình. 

- Góc sách truyện: Cho trẻ xem tranh ảnh, đọc thơ, kể chuyện…về các loài 

chim,. 

- Góc âm nhạc – Tạo hình : Làm con vật từ các nguyên vật liệu,Vẽ và tô 

màu các loài chim. hát múa theo chủ để. 

 - Góc thiên nhiên: In hình bàn tay , chăm sóc vườn cây, gieo hạt . 

5 Ăn ngủ - Nhắc nhở trẻ sử dụng các từ như:  “Mời cô”, “Mời bạn” khi vào bữa ăn; 

- Rèn kỹ năng rửa tay đúng cách trước và sau khi ăn, sau khi đi vệ sinh, lau 

miệng sau khi ăn 

6 Hoạt 

động 

chiều 

LQTCM: TC 

“Gà gáy vịt kêu  

- Chơi tự chọn 

các góc 

- Giao lưu 

khối . 

- Chơi tự 

chọn các góc  

  SHCM. Cho trẻ thực 

hiện vở toán . 

- Chơi tự 

chọn các góc. 

- Lao động vệ 

sinh. 

- Nêu gương 

cuối tuần. 



     

 


